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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

26-01-2026 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 
thủ tuc hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

26-01-2026 Quyết định số 563/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 29 

88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về lộ giới và 
quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa 
bàn Thành phố. 

27-01-2026 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Thi 
đua, khen thưởng. 

31 
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27-01-2026 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35 

65/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Quyết 
định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

27-01-2026 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 37 

thủ tục hành chính nôi bô mới ban hành lĩnh vực Di sản văn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao. 

27-01-2026 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết 51 

định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu trước sắp xếp về Đề án phát triển Văn phòng 
Thừa phát lại, tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng Thừa phát lại. 

30-01-2026 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 53 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ các lĩnh vực Đường sắt; Thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

30-01-2026 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 58 

thủ tục hành chính nôi bô bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý nhà 
nước về Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Nôi vụ. 

30-01-2026 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 61 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Thể dục thể thao thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa và Thể thao. 
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30-01-2026 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 67 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Nghệ 
thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mua bán hàng hóa quốc tế 
chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa và Thể thao. 

02-02-2026 Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 76 

03/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh 
phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. 

03-02-2026 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. 

78 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 550/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
1426/TTr-SNNMT-VP ngày 19 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 19 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Thủy sản và Kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, gồm: 02 thủ tục mới ban hành (cấp tỉnh); 16 thủ tục được sửa đổi, bổ 
sung (08 thủ tục cấp tỉnh, 05 thủ tục cấp xã, 03 thủ tục do Cơ quan khác thực hiện) và 01 
thủ tục bị bãi bỏ cấp tỉnh. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 2, 9, 12, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 của Mục A và thứ tự 1, 2, 3, 8 của Mục B tại Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thủy sản; Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH Vực THỦY SẢN 

VÀ KIỂM NGƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận a) Thông báo - Trung Chi cục Chưa - Luật Thủy sản 

o 

• ^ g 

> Phương án bảo tâm Phục Thủy sản có văn năm 2017, được 
quyền vệ và khai thác vụ hành và Kiểm bản sửa đổi, bổ sung tại 
quản lý nguồn lợi thủy chính ngư quy Điều 14 Luật số 
cho tổ sản: 02 ngày công thuộc Sở định 146/2025/QH15 
chức cộng làm việc kể từ Thành Nông sửa đổi, bổ sung 
đồng ngày nhận được phố. nghiệp và một số điều của 15 
(thuộc địa hồ sơ đầy đủ; - Trung Môi Luật trong lĩnh vực 
bàn từ 02 ) T

 
h
 

đ
 

n
 &
 

tâm Phục trường nông nghiệp và môi 
xã trở lên) hồ sơ và trình vụ hành trường; 

Chủ tịch Ủy chính ố s ư t n ô h T ban nhân dân công cấp 88/2025/TT-
cấp tỉnh xem xã. BNNMT ngày 31 
xét, quyết định: tháng 12 năm 2025 
33 ngày làm của Bộ trưởng Bộ 
việc. Nông nghiệp và 

Môi trường hướng 
dẫn về bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 

t ưở g
 B
 

•õ>
 

N
 

o>
 

n
 

ƠQ
 

nghiệp và Môi 
trường về việc công 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

Sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung quyết 
định công 
nhận và 
giao quyền 
quản lý 
cho tổ 
chức cộng 
đồng 
(thuộc địa 
bàn từ 02 
xã trở lên) 

a) Đối với 
trường hợp đề 
nghị thay đổi 
tên tổ chức 
cộng đồng; 
người đại diện 
tổ chức cộng 
đồng; sửa đổi, 
bổ sung Quy 
chế hoạt động 
của tổ chức 
cộng đồng: 05 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ; 
b) Đối với 
trường hợp đề 
nghị sửa đổi, bổ 
sung vị trí, ranh 
giới khu vực 
địa lý được 
giao và Phương 
án bảo vệ và 
khai thác nguồn 
lợi thủy sản; 
phạm vi quyền 
được giao và 
Phương án bảo 
vệ và khai thác 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 

Sở 
ngư 
thuộc 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 14 Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường hướng 
dân về bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nguồn lợi thủy 
sản: 
- Thông báo nội 
dung đề nghị 
sửa đổi, bổ 
sung: 02 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ; 
- Thẩm định hồ 
sơ và trình Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã xem xét, 
quyết định: 33 
ngày làm việc. 

thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Cấp văn 15 ngày - Trung tâm Chi cục Chưa - Luật Thủy sản 

p ấ h c 

ă
 b làm việc kể Phục vụ Thủy sản có văn năm 2017, được 

thuận khai từ ngày hành chính và Kiểm bản sửa đổi, bổ sung tại 
thác loài nhận được công Thành ngư thuộc quy ố s 

ật 
u L u ề i 

Q
 

ản s ỷ u t h hồ sơ đầy phố. Sở Nông định 146/2025/QH15 
nguy cấp, đủ - Trung tâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung 
quý, hiếm Phục vụ Môi trường một số điều của 15 
(vì mục hành chính Luật trong lĩnh vực 

o ả b h c đ công cấp xã. nông nghiệp và môi 
tồn, trường; 
nghiên ố s tư n ô h T cứu khoa 88/2025/TT-
học, BNNMT ngày 31 
nghiên tháng 12 năm 2025 
cứu tạo của Bộ trưởng Bộ 
nguồn Nông nghiệp và 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

giống ban 
đầu, hợp 
tác quốc 
tế) 

Môi trường hướng 
dẫn về bảo vê và 
phát triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

2 Cấp, cấp 
lại Giấy 
chứng 
nhận 
nguồn gốc 
thủy sản 
khai thác 
(theo yêu 
cầu) 

02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Không - Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
81/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường Quy 
định ghi, nộp báo 
cáo, nhật ký khai 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thác thủy sản; kiểm 
tra tàu cá và giám 
sát sản lượng thủy 
sản tại cảng cá; 
danh sách tàu cá 
khai thác thủy sản 
bất hợp pháp; xác 
nhận nguyên liệu, 
chứng nhận nguồn 
gốc thủy sản khai 
thác. 
- Quyết định số 
31/QĐ-BNNMT 
ngày 07 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 Cấp giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký tàu cá, 
tàu phục 
vụ nuôi 
trồng thủy 
sản 

03 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

4 Cấp lại 
giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký tàu cá, 

02 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tàu phục 
vụ nuôi 
trồng thủy 
sản 

đủ, hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

nghiệp và 
Môi trường 

sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường. 

5 Cấp giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký tạm 
thời tàu 
cá, tàu 
phục vụ 
nuôi trồng 
thủy sản 

02 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
theo quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

trường vê việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

6 Xóa đăng 
ký tàu cá, 
tàu phục 
vụ nuôi 
trồng thủy 
sản 

- Đối với 
tàu cá, tàu 
phục vụ 
nuôi trồng 
thủy sản 
bán, tặng, 
cho, thừa 
kế: 01 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
theo quy 
định; 
- Đối với 
tàu cá, tàu 
phục vụ 
nuôi trồng 
thủy sản 
phá huỷ, 
phá dỡ: 03 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ theo quy 
định; 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định vê 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Đối với 
tàu cá Việt 
Nam xuất 
khẩu, viên 
trợ: 01 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ theo quy 
định; 
- Đối với 
tàu bị chìm 
đắm do tai 
nạn không 
thể trục 
vớt: 30 
ngày kể từ 
ngày tàu bị 
chìm đắm; 
- Đối với 
tàu cá vi 
phạm khai 
thác thủy 
sản bất hợp 
pháp, 
không báo 
cáo, không 
theo quy 
định ở 
vùng biển 
của quốc 
gia hoặc 
vùng lãnh 
thổ khác 
hoặc vùng 
biển thuộc 
thẩm quyền 
quản lý của 

công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Tổ chức 
quản lý 
nghề cá 
khu vực bị 
bắt giữ, tịch 
thu và phá 
hủy: 30 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được văn 
bản về việc 
tàu cá đã bị 
bắt giữ, tịch 
thu và phá 
hủy (bản 
án, quyết 
định của cơ 
quan có 
thẩm quyền 
quốc gia 
bắt giữ, xử 
lý hoặc văn 
bản xác 
nhận của 
Bộ Ngoại 
giao hoặc 
cơ quan đại 
diện ngoại 
giao Việt 
Nam ở 
nước 
ngoài); 
- Đối với 
tàu cá được 
cơ quan 
đăng ký tàu 
cá thông 
báo tới chủ 
tàu cá, 
thông tin 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tìm kiếm 
trên 
phương 
tiện truyền 
thông 06 
tháng 
nhưng 
không có 
thông tin. 

7 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu tàu 
cá, thuê 
tàu trần 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
theo quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
công bố mở, đóng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

8 Công bố 
mở cảng 
cá loại I, 
loại II 

- 05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 
theo quy 
định. 
- Trong 
thời hạn 02 
ngày kể từ 
ngày Quyết 
định công 
bố mở cảng 
cá được 
ban hành, 
cơ quan có 
thẩm quyền 
thông báo 
trên các 
phương 
tiên thông 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa 
có văn 

bản 
quy 
định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 
Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-
BNNMT ngày 01 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn 
kỹ thuật; đăng ký, 
xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tin đại 
chúng. 

sản, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
treo cờ và đánh dấu 
tàu cá, tàu phục vụ 
nuôi trồng thủy sản; 
nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; 
công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT 
ngày 10 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Cơ quan khác 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy 
xác nhận 
nguyên 
liệu thủy 
sản khai 
thác 
(theo 

01 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 

Tổ chức 
quản lý cảng 
cá được chỉ 
định xác 
nhận nguồn 
gốc nguyên 
liệu thủy sản 

Nộp 150.000 đồng 
+ (số tấn thủy sản 
x 15.000 đồng/ 
tấn); Tối đa 
700.000 đồng/ lần 
theo Thông tư số 
118/2018/TT-BTC 

- Luật Thủy sản năm 
2017, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
146/2025/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

yêu cầu) từ khai thác ngày 28/11/2018 và môi trường; 
- Thông tư số 
81/2025/TT-BNNMT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường Quy định 
ghi, nộp báo cáo, nhật 
ký khai thác thủy sản; 
kiểm tra tàu cá và 
giám sát sản lượng 
thủy sản tại cảng cá; 
danh sách tàu cá khai 
thác thủy sản bất hợp 
pháp; xác nhận nguyên 
liệu, chứng nhận 
nguồn gốc thủy sản 
khai thác. 
- Quyết định số 
31/QĐ-BNNMT ngày 
07 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

2 Cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
thẩm 
định 
thiết kế 

20 ngày 
(đối với hồ 
sơ thiết kế 
đóng mới, 
lần đầu) 
hoặc 10 
ngày làm 

Cơ sở đăng 
kiểm tàu cá 

Quy định tại 
Thông tư số 
94/2021/TT-BTC 
ngày 02 tháng 11 
năm 2021 

- Luật Thủy sản năm 
2017, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
146/2025/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tàu cá việc (đối 
với hồ sơ 
thiết kế cải 
hoán, sửa 
chữa phục 
hồi), kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ 
theo quy 
định. 

và môi trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-BNNMT 
ngày 01 tháng 01 năm 
2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về đăng kiểm 
viên tàu cá; bảo đảm 
an toàn kỹ thuật; đăng 
ký, xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy sản, 
tàu phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; treo cờ và 
đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; nhập khẩu 
tàu cá; phân loại cảng 
cá; công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT ngày 
10 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản và 
kiểm ngư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

3 Cấp giấy 
chứng 
nhận an 
toàn kỹ 
thuật tàu 
cá 

01 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ theo 

Cơ sở đăng 
kiểm tàu cá 

Quy định tại 
Thông tư số 
94/2021/TT-BTC 
ngày 02 tháng 11 
năm 2021 

- Luật Thủy sản năm 
2017, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
146/2025/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy định, 
cơ sở đăng 
kiểm tàu cá 
thống nhất 
thời gian 
và địa 
điểm kiểm 
tra với tổ 
chức, cá 
nhân đề 
nghị; 
trường hợp 
kết quả đạt 
yêu cầu, 
trong thời 
hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
khi hoàn 
thành kiểm 
tra, cơ sở 
đăng kiểm 
tàu cá cấp 
cho chủ tàu 
các Biên 
bản kiểm 
tra kỹ thuật 
tàu cá, tàu 
công vụ 
thủy sản, 
tàu phục 
vụ 
nuôi trồng 
thủy sản 

lĩnh vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
02/2026/TT-BNNMT 
ngày 01 tháng 01 năm 
2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về đăng kiểm 
viên tàu cá; bảo đảm 
an toàn kỹ thuật; đăng 
ký, xóa đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy sản, 
tàu phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; treo cờ và 
đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; nhập khẩu 
tàu cá; phân loại cảng 
cá; công bố mở, đóng 
cảng cá; 
- Quyết định số 
68/QĐ-BNNMT ngày 
10 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản và 
kiểm ngư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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D. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thấm quyền 
giải quyết của cấp xã 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Công nhận 
và giao 
quyền 
quản lý 
cho tổ 
chức cộng 
đồng 
(thuộc địa 
bàn quản 
lý) 

a) Thông báo 
Phương án 
bảo vệ và 
khai thác 
nguồn lợi 
thủy sản: 02 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ; 
b) Thẩm định 
hồ sơ và 
trình Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã xem xét, 
quyết định: 
33 ngày làm 
việc. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật 
số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường hướng dẫn 
về bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

và Môi trường. 

2 Sửa đổi, 
bổ sung 
nội dung 
quyết định 
công nhận 
và giao 
quyền 
quản lý 
cho tổ 
chức cộng 
đồng 
(thuộc địa 
bàn quản 
lý) 

a) Đối với 
trường hợp 
đề nghị thay 
đổi tên tổ 
chức cộng 
đồng; người 
đại diện tổ 
chức cộng 
đồng; sửa 
đổi, bổ sung 
Quy chế hoạt 
động của tổ 
chức cộng 
đồng: 
05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ; 
b) Đối với 
trường hợp 
đề nghị sửa 
đổi, bổ sung 
vị trí, ranh 
giới khu vực 
địa lý được 
giao và 
Phương án 
bảo vệ và 
khai thác 
nguồn lợi 
thủy sản; 
phạm vi 
quyền được 
giao và 
Phương án 
bảo vệ và 
khai thác 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật 
số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường hướng dẫn 
về bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

nguồn lợi 
thủy sản: 
- Thông báo 
nội dung đề 
nghị sửa đổi, 
bổ sung: 02 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ; 
- Thẩm định 
hồ sơ và 
trình Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã xem xét, 
quyết định: 
33 ngày làm 
việc. 

3 Xác nhận 
nguồn gốc 
loài thủy 
sản thuộc 
Phụ lục 
Công ước 
quốc tế về 
buôn bán 
các loài 
động vật, 
thực vật 
hoang dã 
nguy cấp; 
loài thủy 
sản nguy 
cấp, quý, 
hiếm có 
nguồn gốc 
từ nuôi 

- 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ; 
- 07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ trong 
trường hợp 
cần kiểm tra 
thực tế về 
tính chính 
xác của 
thông tin 
trong sổ theo 
dõi quá trình 
nuôi sinh 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật 
số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường hướng dẫn 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

n ồ r trưởng, sinh 
sản và trồng 
cấy nhân tạo. 

về bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Xác nhận 
nguồn gốc 
loài thủy 
sản thuộc 
Phụ lục 
Công ước 
quốc tế về 
buôn bán 
các loài 
động vật, 
thực vật 
hoãng dã, 
nguy cấp; 
loài thủy 
sản nguy 
cấp, quý, 
hiếm có 
nguồn gốc 
khai thác 
từ tự nhiên 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật 
số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường hướng dẫn 
về bảo vệ và phát 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

triển nguồn lợi 
thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

5 Công bố 
mở cảng 
cá loại III 

- 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ theo quy 
định. 
- Trong thời 
hạn 02 ngày 
kể từ ngày 
Quyết định 
công bố mở 
cảng cá được 
ban hành, cơ 
quan có thẩm 
quyền thông 
báo trên các 
phương tiện 
thông tin đại 
chúng. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản 
năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung 
tại Điều 14 Luật 
số 
146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
15 Luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
88/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường hướng dẫn 
về bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thủy sản; 
- Quyết định số 
53/QĐ-BNNMT 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

E. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

1 1.004654 Công bố mở 
cảng cá loại 
I 

- Điều 28 Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT 
ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu 
cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng 
ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi 
trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu 
phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; 
phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá. 
- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày 10 tháng 
01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản và kiểm 
ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
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Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 563/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về lộ giới và quản lý 
đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình sô 252/TTr-SQHKT 
ngày 14 tháng 01 năm 2026 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn sô 755/STP-
KTrVB ngày 22/01/2026 vê bãi bỏ Quyết định sô 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 
7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phô vê ban hành Quy định vê lộ giới và 
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quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về lộ giới và quản lý đường 
hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 583/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 881/TTr-SNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của địa phương (thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục mới ban hành 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
tặng, truy 
tặng "Huy 
chương 
Thanh 
niên xung 
phong vẻ 
vang" (mã 
TTHC 
1.014680) 

- UBND 
cấp xã: 15 
ngày; 
- " UBND 
cấp tỉnh: 
15 ngày; 
- Bộ Nội 
vụ: 20 
ngày làm 
việc 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Bộ Nội 
vụ 

(Ban 
Thi đua 
- Khen 
thưởng 
Trung 
ương) 

Không 
có 

- Luật thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân cấp, 
phân quyền trong lĩnh 
vực thi đua, khen 
thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Thi đua, khen 
thưởng. 
- Quyết định số 
01/2026/QĐ-TTg 
ngày 01 tháng 01 
năm 2026 của Thủ 
tướng Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen 
thưởng. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BNV ngày 14 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành hoặc bị 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điêm 
thực 
hiên 

Cơ quan 
thực hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ lĩnh vực Thi 
đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Tên thủ tục hành chính Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ 
TTHC Ẳ 

1 Tặng, truy tặng "Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ 
vang" cho cá nhân theo công 
trạng (mã TTHC 1.012426) 

- Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 
01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 77/QĐ-BNV ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội vụ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 584/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 

năm 2014 và Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 8805/TTr-STP-BTTP 
ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

1. Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, 
tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 
22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công 
tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Bảy 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 601/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
nội bộ mới ban hành lĩnh vực Di sản văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 
mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 748/TTr-
SVHTT ngày 20 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 13 thủ tục hành chính nội 
bộ mới ban hành lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực 
DI SẢN VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1 a
 a

 (g
<0 

x
x

u
 

ỉ 
ih 

^ 
O 

°
 5

 £ 
o 

r<
0 

'<o 
o- 

> 

"
3

a
a
 

A
CS 

Á 
& 

Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học theo quy 
định. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

2 Thủ tục hủy 
bỏ quyết định 
xếp hạng di 
tích cấp tỉnh 

Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học theo quy 
định 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
3 Thủ tục điều 

chỉnh thu hẹp 
hoặc mở rộng 
ranh giới khu 
vực bảo vệ di 
tích cấp tỉnh 

Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học theo quy 
định. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

4 Thủ tục đưa 
di vật, cổ vật 
thuộc sở hữu 
toàn dân đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo 
quản có thời 
hạn ở trong 
nước (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan, tổ 
chức được giao quản 
lý di vật, cổ vật. 
* Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh/cơ quan, tổ 
chức thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh/cơ quan, tổ 
chức thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

5 Thủ tục đưa 
di vật đi trưng 
bày, nghiên 
cứu hoặc bảo 
quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài (cấp 
tỉnh) 

- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm 
xác định khoản tiền 
mà bên mua bảo 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan, tổ 
chức được giao quản 
lý di vật. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
hiêm phải đóng theo 
quy định của pháp 
luật về kinh doanh 
bảo hiêm cho di vật 
đi trưng bày, nghiên 
cứu hoặc bảo quản 
có thời hạn ở nước 
ngoài trên cơ sở văn 
bản kết luận của 
Hội đồng cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được văn 
bản kết luận của 
Hội đồng quy định 
tại khoản 6 Điều 46 
Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, 
quyết định việc đưa 
di vật đi trưng bày, 
nghiên cứu hoặc 
bảo quản có thời 
hạn ở nước ngoài; 
báo cáo Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du 
lịch. 

quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du 
lịch. 

6 Thủ tục phê 
duyệt kế 
hoạch bảo 
quản, phục 
chế bảo vật 
quốc gia (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 10 
ngày kê từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan, tổ 
chức được giao quản 
lý bảo vật quốc 
gia và chủ sở hữu 
bảo vật quốc gia. 
* Cơ quan giải 
quyết: 

sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du 
lịch. 
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hành chính 
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Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

7 Thủ tục phê 
duyệt đề án, 
dự án, kế 
hoạch quản 
lý, bảo vệ và 
phát huy giá 
trị di sản tư 
liệu được ghi 
danh (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

8 Thủ tục phê 
duyệt dự án, 
kế hoạch 
phục chế di 
sản tư liệu 
được 
UNESCO ghi 
danh (cấp 
tỉnh) 

Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan, tổ 
chức được giao quản 
lý di sản tư liệu và 
chủ sở hữu di sản tư 
liệu. 
* Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thâm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

9 Thủ tục đưa - Trong thời hạn 20 * Đối tượng thực - Nghị định số 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
di sản tư liệu 
trong Danh 
mục quốc gia 
đi trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo 
quản có thời 
hạn ở nước 
ngoài (cấp 
tỉnh) 

ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm 
xác định khoản tiền 
mà bên mua bảo 
hiểm phải đóng theo 
quy định của pháp 
luật về kinh doanh 
bảo hiểm cho di sản 
tư liệu trong Danh 
mục quốc gia trên 
cơ sở ý kiến của 
Hội đồng cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn 
bản kết luận của 
Hội đồng, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, gửi trực 
tuyến, nộp trực tiếp 
hoặc qua đường bưu 
điện 01 bộ hồ sơ tới 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để 
lấy ý kiến. 
- Trong thời hạn 03 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có 
trách nhiệm xem 
xét, có văn bản 
đồng ý đề nghị đưa 
di sản tư liệu trong 
Danh mục quốc gia 
đi trưng bày, nghiên 

hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
cứu hoặc bảo quản 
có thời hạn ở nước 
ngoài. Trường hợp 
không đồng ý phải 
trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 
- Sau khi có ý kiến 
đồng ý bằng văn 
bản của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định 
việc đưa di sản tư 
liệu trong Danh 
mục quốc gia đi 
trưng bày, nghiên 
cứu hoặc bảo quản 
có thời hạn ở nước 
ngoài. 

10 Thủ tục đưa 
di sản tư liệu 
trong Danh 
mục của 
UNESCO đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 
hoặc bảo 
quản ở nước 
ngoài (cấp 
tỉnh) 

- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm 
xác định khoản tiền 
mà bên mua bảo 
hiểm phải đóng theo 
quy định của pháp 
luật về kinh doanh 
bảo hiểm cho di sản 
tư liệu trong Danh 
mục của UNESCO 
trên cơ sở ý kiến 
của Hội đồng cấp 
tỉnh. 
- Trong thời hạn 03 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
* Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Thủ tướng Chính 
phủ. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 149+150/Ngày 01-5-2026 44 

Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn 
bản kết luận của 
Hội đồng, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, gửi 01 bộ 
hồ sơ tới Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch để lấy ý kiến. 
- Trong thời hạn 03 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có 
trách nhiệm xem 
xét, có văn bản 
đồng ý đề nghị đưa 
di sản tư liệu trong 
Danh mục của 
UNESCO đi trưng 
bày, nghiên cứu 
hoặc bảo quản có 
thời hạn ở nước 
ngoài. 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý 
kiến đồng ý bằng 
văn bản của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, trình 
Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết 
định việc đưa di sản 
tư liệu trong Danh 

ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
mục của UNESCO 
đi trưng bày, nghiên 
cứu hoặc bảo quản 
có thời hạn ở nước 
ngoài. 

11 Thủ tục xếp 
hạng, xếp lại 
hạng bảo tàng 
hạng II, hạng 
III (cấp tỉnh) 

- Trong thời hạn 20 
ngày kê từ ngày 
nhận hồ sơ khoa 
học hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm tiến 
hành xin ý kiến của 
Hội đồng thẩm định 
cấp chuyên ngành 
và Hội đồng thẩm 
định cấp tỉnh quy 
định tại điêm d 
khoản 1 và thành 
lập theo quy định tại 
điêm a khoản 2 
Điều 90 Nghị định 
số 308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ và tổ 
chức thẩm định. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kê từ 
ngày Hội đồng thẩm 
định cấp chuyên 
ngành nhận được đề 
nghị cho ý kiến, cơ 
quan được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
giao trách nhiệm 
gửi hồ sơ khoa học 
tới Hội đồng đê 
thẩm định. 
- Trong thời hạn 20 

* Đối tượng thực 
hiện: Sở Văn hóa và 
Thê thao. 
* Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du 
lịch. 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học đề nghị 
thâm định, Hội 
đồng thâm định cấp 
chuyên ngành tiến 
hành thâm định hồ 
sơ khoa học và gửi 
kết quả thâm định 
tới cơ quan được Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh, giao trách 
nhiệm. 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, cơ 
quan được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
giao trách nhiệm 
tổng hợp kết quả 
thâm định của Hội 
đồng thâm định cấp 
chuyên ngành, gửi 
kết quả và hồ sơ 
khoa học xếp hạng, 
xếp lại hạng bảo 
tàng tới Hội đồng 
thâm định cấp tỉnh 
để thâm định. 
- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
khoa học, Hội đồng 
thâm định cấp tỉnh 
tiến hành thâm định 
và gửi kết quả thâm 
định tới cơ quan 
được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh giao 
trách nhiệm để tổng 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
hợp. 
- Trường hợp phải 
chỉnh sửa, bổ sung, 
hoàn thiện nội dung 
hồ sơ khoa học, 
trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý 
kiến thẩm định của 
Hội đồng thẩm định 
cấp tỉnh, cơ quan 
được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh giao 
trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản 
tới cơ quan, tổ chức 
chủ quản của bảo 
tàng công lập, bảo 
tàng công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Sở 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch/Sở Văn 
hóa và Thể thao để 
yêu cầu bổ sung, 
chỉnh sửa nội dung 
hồ sơ khoa học. 
- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được thông 
báo, cơ quan, tổ 
chức chủ quản của 
bảo tàng công lập, 
bảo tàng công lập 
trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, 
bộ, ngành, cơ quan, 
tổ chức ở trung 
ương hoặc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
lịch/Sở Văn hóa và 
Thể thao có trách 
nhiệm chỉnh sửa, 
hoàn thiện hồ sơ 
khoa học, gửi tới 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. Hết thời 
hạn nêu trên, nếu 
chưa nhận được hồ 
sơ khoa học đã hoàn 
thiện, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trả lại 
hồ sơ khoa học. 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày có kết quả 
thâm định của Hội 
đồng thâm định cấp 
tỉnh hoặc nhận được 
hồ sơ khoa học đã 
hoàn thiện (trường 
hợp hồ sơ khoa học 
được yêu cầu phải 
bổ sung, chỉnh sửa), 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh gửi 01 bộ 
hồ sơ khoa học tới 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày 
nhận được được hồ 
sơ khoa học hợp lệ, 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tổ 
chức kiểm tra thực 
tế theo đề nghị Cục 
Di sản văn hóa; có ý 
kiến bằng văn bản 
đối với việc xếp 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
hạng, xếp lại hạng 
bảo tàng hạng II, 
hạng III. 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý 
kiến bằng văn bản 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định 
xếp hạng, xếp lại 
hạng bảo tàng hạng 
II, hạng III; đồng 
thời báo cáo Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1 Thủ tục thành 
lập câu lạc 
bộ, nhóm 
thực hành di 
sản văn hóa 
phi vật thể 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Phòng Văn hóa 
- Xã hội thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
* Cơ quan giải 
quyết: 
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 

2 Thủ tục đưa 
di vật, cổ vật 
thuộc sở hữu 
toàn dân đi 
trưng bày, 
nghiên cứu 

Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực 
hiện: Cơ quan, tổ 
chức được giao quản 
lý di vật, cổ vật. 
* Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm 

- Nghị định số 
308/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Di 
sản văn hóa. 
- Quyết định số 
5041/QĐ-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính nội bộ mới 
ban hành và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực Di 
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Stt 
Tên thủ tục 
hành chính 

/ y  • 1 / y  nội bộ 

Thời gian giải 
quyết Cơ quan thực hiện 

Tên VB quy định 
thủ tục hành chính • 

/ y  • 1 / y  nội bộ 
hoặc bảo 
quản có thời 
hạn ở trong 
nước (cấp xã) 

quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân 
cấp xã. - Cơ quan 
trực tiếp thực hiện 
TTHC: Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 

sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 609/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc bãi bỏ các Quyêt định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trước săp xêp vê Đê án phát triên Văn phòng Thừa phát lại, tiêu chí và cách thức 

xét duyệt hồ sơ đê nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 
về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
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hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 8176/TTr-STP ngày 18 
tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 04 Quyết định 

1. Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2030. 

4. Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát 
lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 
khu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Bảy 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 717/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

các lĩnh vực Đường sắt; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2894/TTr-SXD-VP ngày 
26 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ các 
lĩnh vực Đường săt; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 149+150/Ngày 01-5-2026 55 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ CÁC LĨNH VựC 
ĐƯỜNG SẮT; THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DựNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên Văn bản quy 
định việc bãi bỏ 

ẳ TTHC 
1 1.011705 Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 
động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng (trong 
trường hợp: Cấp lần đầu 
hoặc Giấy chứng nhận 
hết hạn mà tổ chức hoạt 
động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng có nhu 
cầu tiếp tục hoạt động) 

Quyết định số 
3337/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch UBND Thành 
phố về công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây 
dựng (thứ tự 1, 2, 3, 
4 Phụ lục III) 

- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Xây dựng. 
- Quyết định số 
57/QĐ-BXD ngày 
15 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thí nghiệm 
chuyên ngành xây 
dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

2 1.011708 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt 
động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng (còn 
thời hạn nhưng bị mất 
hoặc hư hỏng hoặc bị 
ghi sai thông tin hoặc tổ 
chức hoạt động thí 
nghiệm chuyên ngành 
xây dựng xin dừng thực 
hiện một số chỉ tiêu 
trong Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng) 

Quyết định số 
3337/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch UBND Thành 
phố về công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây 
dựng (thứ tự 1, 2, 3, 
4 Phụ lục III) 

- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Xây dựng. 
- Quyết định số 
57/QĐ-BXD ngày 
15 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thí nghiệm 
chuyên ngành xây 
dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

3 1.011710 Cấp Bổ sung, sửa đổi 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động thí 
nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (trong trường 

Quyết định số 
3337/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch UBND Thành 
phố về công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây 
dựng (thứ tự 1, 2, 3, 
4 Phụ lục III) 

- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Xây dựng. 
- Quyết định số 
57/QĐ-BXD ngày 
15 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thí nghiệm 
chuyên ngành xây 
dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên Văn bản quy 
định việc bãi bỏ 

ễ TTHC 
hợp tổ chức hoạt đông 
thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng thay 
đổi địa chỉ, tên của tổ 
chức trong Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt 
đông thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng đã 
được cấp) 

4 1.011711 Cấp Bổ sung, sửa đổi 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt đông thí 
nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (trong trường 
hợp tổ chức hoạt đông 
thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng thay 
đổi địa điểm đặt phòng 
thí nghiệm hoặc thay 
đổi, bổ sung, sửa đổi 
chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu 
chuẩn thí nghiệm trong 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt đông thí 
nghiệm chuyên ngành 
xây dựng) 

5 1.004883 Chấp thuận chủ trương 
xây dựng đường ngang 
(đối với đường sắt có tốc 
đô thiết kế nhỏ hơn 100 
km/giờ giao nhau với 
đường bô; đường sắt 
giao nhau với đường bô 
từ cấp IV trở xuống) 

Quyết định số 
3337/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch UBND Thành 
phố về công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuôc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở 
Xây dựng (thứ tự 6 
Phụ lục XV) 

- Nghị định số 
16/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số 
điều Luật Đường 
sắt. 
- Quyết định số 
60/QĐ-BXD ngày 
16 tháng 01 năm 
2026 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng về 
việc công bố thủ 
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TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên Văn bản quy 
định việc bãi bỏ 

ễ TTHC 
tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Đường săt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 719/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ 

bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước mới ban hành hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 930/TTr-SNV ngày 16 
tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính nội 
bộ bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý nhà nước vê Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyên 
giải quyết của Sở Nội vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại Mục A Phụ lục III ban hành kèm 
theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố vê việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước lĩnh vực Chính quyên địa phương; Tổ chức - Biên chế; Quản lý nhà 
nước vê thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
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Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ LĨNH Vực 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt Mã 
TTHC NB Tên thủ tục hành chính nội bộ 

Tên VB quy định 
việc bãi bỏ thủ tục 
hành chính nội bộ 

6.002857 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 
Bộ, ban, ngành, tỉnh 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002859 Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, 
ngành, tỉnh 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002860 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua Bộ, ban, ngành, tỉnh 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002861 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao 
động xuất sắc 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002862 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 
Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002863 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, 
ngành, tỉnh theo chuyên đề 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002864 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 
Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột 
xuất 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002865 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 
Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 

6.002866 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 
Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối 
ngoại 

- Luật Thi đua, khen 
thưởng ngày 15 tháng 
6 năm 2022. 
- Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực 
thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng. 
- Quyết định số 
82/QĐ-BNV ngày 15 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ 
giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước mới 
ban hành hoặc bị bãi 
bỏ lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội 
vụ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 720/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực The dục the thao 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 1082/TTr-
SVHTT ngày 26 tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 14 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, 
gồm: 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung cấp xã và 13 thủ tục bị bãi bỏ cấp tỉnh. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cấp xã có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. 

2. Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, kể từ ngày ký ban hành Quyết 
định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 
BÃI BỎ LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 2.00079 
4 

Thủ tục 
công 
nhận câu 
lạc bộ 
thể dục 
thể thao 
cơ sở 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trực tiếp 
tại: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công 
ích theo quy 
định của Thủ 
tướng Chính 
phủ, qua thuê 
dịch vụ của 
doanh nghiệp, 
cá nhân hoặc 
qua ủy quyền 
theo quy định 
của pháp luật. 
- Trực tuyến 
tại Cổng Dịch 
vụ công quốc 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Khôn 
g quy 
định 

- Luật Thể dục, 
thể thao số 
77/2006/QH11 và 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao số 
26/2018/QH13. 
- Nghị định số 
126/2024/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 
năm 2024 của 
Chính phủ quy 
định về tổ chức, 
hoạt động và 
quản lý hội. 
- Thông tư số 
16/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
01 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch về sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của 
Thông tư số 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

gia: 
https://dichvu 
cong.gov.vn/ 
hoặc Cổng 
dịch vụ công 
của Bộ Văn 
hóa, Thể thao 
và du lịch: 
https://dvc.bv 
httdl.gov.vn/ti 
epnhan 

18/2011/TT-
BVHTTDL ngày 
02 tháng 12 năm 
2011 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định 
mẫu về tổ chức 
hoạt động của câu 
lạc bộ thể dục thể 
thao cơ sở. 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Thể dục 
thể thao thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
tỉnh 

TT Mã số 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Quyết định đã 
công bố 

danh mục thủ tục 
hành chính 

Tên VB quy định 
việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

1. 1.000953 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Yoga 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

2. 1.000936 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Golf 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

3. 1.000920 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Cầu lông 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

4. 1.000863 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Billiards & 
Snooker 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

5. 1.000847 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng bàn 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

6. 1.000814 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Khiêu vũ thể 
thao 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 

7. 1.000644 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Thể dục 
thẩm mỹ 

Quyết định số 
486/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 01 
năm 2026 của Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Thể dục thể thao 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể 
thao (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16,17,18, 19, 20). 

- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 
26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư 
có quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
109/QĐ-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ trong lĩnh 
vực Thể dục thể 
thao thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Văn 
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TT Mã số 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Quyết định đã 
công bố 

danh mục thủ tục 
hành chính 

Tên VB quy định 
việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

8. 1.005163 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Thể dục thể 
hình và Fitness 

hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

9. 1.000594 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Vũ đạo thể 
thao giải trí 

10. 1.000518 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng đá 

11. 1.000501 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Quần vợt 

12. 1.001500 Thủ tục cấp giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng ném 

13. 1.001527 Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều kiên kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng rổ 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 722/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung các lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; 
Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 904/TTr-
SVHTT ngày 21 tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mua bán hàng hóa 
quốc tê chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục có thứ tự A.I.1, A.II.5 Phụ lục VIII; I.2 Phụ 
lục XII ban hành kèm theo Quyêt định số 3328/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 149+150/Ngày 01-5-2026 69 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
CÁC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN; ĐIỆN ẢNH; MUA BÁN HÀNG 

HÓA QUỐC' TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn • o • • 

1 Thủ tục 04 
tổ chức ngày 
biểu diễn làm 
nghệ việc 
thuật trên kể từ 

àn b a ị đ ngày 
quản lý nhận 
(không đủ hồ 
thuộc sơ hợp 

lệ1. trường 
sơ hợp 
lệ1. 

hợp trong 
khuôn 
khổ hợp 
tác quốc 

a ủ c ế t 

i ộ h c á c 

chuyên 
ngành về 
nghệ 
thuật 
biểu diễn 
thuộc 
Trung 
ương, 
đơn vị sự 
nghiệp 
công lập 
có chức 

- Trực tiếp 
tại: 
+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công 
ích theo quy 
định của 
Thủ tướng 
Chính phủ, 
qua thuê 
dịch vụ của 
doanh 
nghiệp, cá 
nhân hoặc 
qua ủy 
quyền theo 
quy định 

Sở 
Văn 

hóa và 
Thể 
thao 

Phí thấm định tính 
theo độ dài thời gian 
của một chương 
trình/vở diễn biểu 
diễn nghệ thuật: 
- Đến dưới 50 phút: 
1.000.000 đ. 
- Từ 50 đến dưới 
100 phút: 
1.400.000đ. 
- Từ 100 đến dưới 
150 phút: 
2.000.000đ. 
- Từ 150 đến dưới 
200 phút: 
2.340.000đ. 
- Từ 200 phút trở lên 
3.500.000đ. 
Miễn phí thẩm định 
chương trình nghệ 
thuật biểu diễn đối 
với chương trình 
phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại 
cấp quốc gia theo 
quy định tại (Thông 
tư số 153/2025/TT-

- Nghị định số 
144/2020/NĐ-
CP ngày 14 
tháng 12 năm 
2020 của Chính 
phủ quy định về 
hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-
BTC ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp một số 
khoản phí, lệ phí 
thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể 
thao, du lịch; 
- Quyết định số 
65/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 13 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 

1 Thời gian giải quyết được cắt giảm từ 05 ngày làm việc xuống 04 ngày làm việc theo QĐ 2271/QĐ-UBND ngày 

23/10/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năng 
biểu diễn 
nghệ 
Nghệ 
thuật 
biểu diễn 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
thuật 
Trung 
ương). 

của pháp 
luật. 
- Trực 
tuyến tại 
Cổng Dịch 
vụ công 
quốc gia: 
https://dich 
vucong.gov. 
vn/ hoặc 
Cổng dịch 
vụ công của 
Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và du 
lịch: 
https://dvc.b 
vhttdl.gov.v 
n/tiepnhan 

BTC), bao gồm: các 
hoạt động biểu diễn 
nghê thuật nhân kỷ 
niêm ngày thiết lập 
quan hê ngoại giao 
với các nước, kỷ 
niêm ngày quốc 
khánh các nước tại 
Viêt Nam; tổ chức 
nhân chuyến thăm 
của lãnh đạo cấp 
cao các nước đến 
Viêt Nam; kỷ niêm 
ngày sinh nhật của 
một số lãnh tụ các 
nước tại Viêt Nam 
hoặc nhân kỷ niêm 
sư kiên đăc biêt của 
nước ngoài được tổ 
chức tại Viêt Nam. 

Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
Nghệ thuật biểu 
diễn thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Quyết định số 
3316/QĐ-
UBND ngày 20 
tháng 12 năm 
2025 về việc ủy 
quyền cho Giám 
đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao thực 
hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

Lĩnh vực Điện ảnh 

Thủ tục 
cấp Giấy 
phép 
phân loại 
phim 
(thẩm 
quyền 
của ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh) 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 
hợp lệ. 

Trực 
tại: 

tiếp 

+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 

Ủy ban 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 

TT 

a 

b 

b.1 

Phí 
thẩm 

định và 
phân 
loại 

phim 

Mức thu 

Phim thương mại 

Phim 
truyên 

3.600.000 
đồng/tập 
phim 

Phim ngắn 

Độ dài 2.200.000 

- Luật Điện ảnh 
số 
05/2022/QH15 
ngày 15 tháng 6 
năm 2022. 
- Thông tư số 
17/2022/TT-
BVHTTDL 
ngày 27 tháng 
12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch quy định 
các mẫu văn bản 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 149+150/Ngày 01-5-2026 71 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính công 
ích theo quy 
định của 
Thủ tướng 
Chính phủ, 
qua thuê 
dịch vụ của 
doanh 
nghiệp, cá 
nhân hoặc 
qua ủy 
quyền theo 
quy định 
của pháp 
luật. 
- Trực 
tuyến tại 
Cổng Dịch 
vụ công 
quốc gia: 
https://dich 
vucong.gov. 
vn/ hoặc 
Cổng dịch 
vụ công của 
Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và du 
lịch: 
https://dvc.b 
vhttdl.gov.v 
n/tiepnhan 

đến 
dưới 60 
phút 

b.2 Độ dài 
từ 60 
phút trở 
lên 

Phim phi thương 
mại 

a Phim truyện 

a.1 Độ dài 
đến 
dưới 
100 
phút 

a.2 

a.3 

b 

b.1 

b.2 

đồng/phi 
m 

3.600.000 
đồng/phi 
m 

2.400.000 
đồng/tập 
phim 

Độ dài 
từ 100 
đến 
dưới 
150 
phút 

3.600.000 
đồng/tập 
phim 

Độ dài 
từ 150 
đến 
dưới 
200 
phút 

4.800.000 
đồng/tập 
phim 

Phim 
ngắn 

Độ dài 
đến 
dưới 60 
phút 

Độ dài 
từ 60 
đến 
dưới 
100 

1.600.000 
đồng/phi 
m 

2.400.000 
đồng/phi 
m 

trong hoạt động 
điện ảnh có hiệu 
lực thi hành kể 
từ ngày 15 tháng 
02 năm 2023. 
- Thông tư 
11/2023/TT-
BVHTTDL 
ngày 05 tháng 
10 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về tổ 
chức và hoạt 
động của Hội 
đồng thẩm định, 
phân loại phim. 
- Thông tư 
153/2025/TT-
BTC ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp một số 
khoản phí, lệ phí 
thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể 
thao, du lịch 
- Quyết định 
3891/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 15 tháng 
12 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc đính 
chính Thông tư 
số 11/2023/TT-
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ú h BVHTTDL 
ngày 05 tháng 
10 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về tổ 
chức và hoat 
động của Hội 
đồng thẩm định, 
phân loại phim. 
- Quyết định số 
76/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 14 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

b.3 Độ dài 
từ 100 
đến 
dưới 
150 
phút 

3.600.000 
đồng/phi 
m 

BVHTTDL 
ngày 05 tháng 
10 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về tổ 
chức và hoat 
động của Hội 
đồng thẩm định, 
phân loại phim. 
- Quyết định số 
76/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 14 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

b.4 Độ dài 
từ 150 
đến 
dưới 
200 
phút 

4.800.000 
đồng/phi 
m 

BVHTTDL 
ngày 05 tháng 
10 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về tổ 
chức và hoat 
động của Hội 
đồng thẩm định, 
phân loại phim. 
- Quyết định số 
76/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 14 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

Miễn phí thẩm định 
và phân loại phim 
đối với chương trình 
chiếu phim nước 
ngoài tại Việt Nam 
phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại 
cấp quốc gia hoặc 
theo các văn bản 
thỏa thuận hợp tác 
giữa Chính phủ Việt 
Nam và nước ngoài 
về lĩnh vực văn hóa, 
nghệ thuật. 
Chương trình chiếu 
phim nước ngoài tại 
Việt Nam phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, 
đối ngoại cấp quốc 
gia theo quy định tại 
Thông tư số 
153/2025/TT-BTC, 
bao gồm: các hoạt 
động chiếu phim 
nhân kỷ niệm ngày 
thiết lập quan hệ 
ngoại giao với các 
nước, kỷ niệm ngày 

BVHTTDL 
ngày 05 tháng 
10 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về tổ 
chức và hoat 
động của Hội 
đồng thẩm định, 
phân loại phim. 
- Quyết định số 
76/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 14 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quôc khánh các 
nước tại Việt Nam; 
tổ chức nhân chuyên 
thăm của lãnh đạo 
cấp cao các nước 
đến Việt Nam; kỷ 
niệm ngày sinh nhật 
của một sô lãnh tụ 
các nước tại Việt 
Nam hoặc nhân kỷ 
niệm sự kiện đặc 
biệt của nước ngoài 
được tổ chức tại Việt 
Nam. 

Lĩnh vực Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 

3 Thủ tục 
xác nhận 
danh 
mục sản 
phẩm 
nghe 
nhìn có 
nội dung 
vui chơi 
giải trí 
nhập 
khẩu cấp 
tỉnh 

07 
ngày 
làm 
việc, 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ2. 

- Trực tiếp 
tại: 
+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
+ Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công 
ích theo quy 
định của 
Thủ tướng 
Chính phủ, 
qua thuê 
dịch vụ của 
doanh 
nghiệp, cá 

Sở 
Văn 
hóa và 
Thể 
thao 

1. Mức thu phí thẩm 
định nội dung 
chương trình trên 
băng, đĩa, phần mềm 
và trên vật liệu khác 
như sau: 
a) Chương trình ca 
múa nhạc, sân khấu 
ghi trên băng đĩa: 
- Đối với bản ghi 
âm: 140.000 đồng/1 
block thứ nhất cộng 
(+) mức phí tăng 
thêm là 100.000 
đồng cho mỗi block 
tiếp theo (Một block 
có độ dài thời gian là 
15 phút). 
- Đối với bản ghi 
hình: 200.000 
đồng/1 block thứ 
nhất cộng (+) mức 
phí tăng thêm là 

- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Thông tư số 
28/2014/TT-
BVHTTDL 
ngày 31 tháng 
12 năm 2014 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
ban hành Thông 
tư quy định về 
quản lý hoạt 
động mua bán 
hàng hóa quốc tế 
thuộc diện quản 
lý chuyên ngành 

2 Thời gian giải quyết được cắt giảm từ 10 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc theo QĐ 2271/QĐ-UBND ngày 

23/10/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân hoặc 
qua ủy 
quyền theo 
quy định 
của pháp 
luật. 
- Trực 
tuyến tại 
Cổng Dịch 
vụ công 
quốc gia: 
https://dich 
vucong.gov. 
vn/ hoặc 
Cổng dịch 
vụ công của 
Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và du 
lịch: 
https://dvc.b 
vhttdl.gov.v 
n/tiepnhan 

140.000 đồng cho 
mỗi block tiếp theo 
(Một block có độ dài 
thời gian là 15 phút). 
b) Chương trình ghi 
trên đĩa nén, ổ cứng, 
phần mềm và các vật 
liệu khác: - Đối với 
bản ghi âm: 
+ Ghi dưới hoặc 
bằng 50 bài hát, bản 
nhạc: 1.400.000 
đồng/chương trình; 
+ Ghi trên 50 bài 
hát, bản nhạc: 
1.400.000 
đồng/chương trình 
cộng (+) mức phí 
tăng thêm là 34.000 
đồng/bài hát, bản 
nhạc. Tổng mức phí 
không quá 4.670.000 
đồng/chương trình. 
- Đối với bản ghi 
hình: 
+ Ghi dưới hoặc 
bằng 50 bài hát, bản 
nhạc: 1.670.000 
đồng/chương trình; 
+ Ghi trên 50 bài 
hát, bản nhạc: 
1.670.000 
đồng/chương trình 
cộng (+) mức phí 
tăng thêm là 50.000 
đồng/bài hát, bản 
nhạc. Tổng mức phí 
không quá 6.000.000 
đồng/chương trình. 
2. Chương trình trên 
băng, đĩa, phần mềm 

văn hóa của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Thông tư số 
26/2018/TT-
BVHTTDL 
ngày 11 tháng 9 
năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
28/2014/TT-
BVHTTDL 
ngày 31 tháng 
12 năm 2014 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
quy định về 
quản lý hoạt 
động mua bán 
hàng hóa quốc tế 
thuộc diện quản 
lý chuyên ngành 
văn hóa của Bộ 
Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-
CP ngày 15 
tháng 11 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên 
dữ liệu. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và trên vật liệu khác 
sau khi thẩm định 
không đủ điều kiện 
nhập khẩu thì không 
được hoàn trả số phí 
thẩm định đã nộp. 

BTC ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp một số 
khoản phí, lệ phí 
thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể 
thao, du lịch; 
- Quyết định số 
83/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 15 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
về việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
mua bán hàng 
hóa quốc tế 
chuyên ngành 
văn hóa thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 764/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí 
cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ • o • o «/ • • • • 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 445/TTr-SYT ngày 16 
tháng 01 năm 2026 và ý kiến thông nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân 
Thành phô. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 
2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác 
viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, 
phường, thị trấn. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 
khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T"v • /V T11 r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 783/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 196/TTr-SDL ngày 22 
tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 19 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch. 

- Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3272/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. 

- Thứ tự 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp 
giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội 
địa 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 1.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 2.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
kể từ 
01/01/2027) 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 

2 Thủ tục cấp 
lại giấy 
phép kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 750.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 1.500.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
kể từ 
01/01/2027) 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 06 năm 
2025 của Bộ trưởng 

3 Thủ tục cấp 
đổi giấy 
phép kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nội địa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 1.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 2.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp dụng 
kể từ 
01/01/2027) 

của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 06 năm 
2025 của Bộ trưởng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 
95/QĐ-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

4 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch nội địa 

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 162.500 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026 
- 325.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Luật Cư trú số 
68/2020/QH14 ngày 
13 tháng 11 năm 
2020. 
- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-

5 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch quốc tế 

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 162.500 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 325.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Luật Cư trú số 
68/2020/QH14 ngày 
13 tháng 11 năm 
2020. 
- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-

6 Thủ tục cấp 
đổi thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế, thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 162.500 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 325.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Luật Cư trú số 
68/2020/QH14 ngày 
13 tháng 11 năm 
2020. 
- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

7 Thủ tục cấp 
thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch tại 
điểm 

10 ngày kể 
từ ngày có 
kết quả kiểm 
tra 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

- 50.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 100.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 

BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. 

Thông tư số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 06 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch; 
- Quyết định số 
95/QĐ-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

8 Thủ tục cấp 
lại thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

* Đối với thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế, 
hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa: 
- ' 162.500 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 325.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 
* Đối với thẻ 
hướng dẫn 
viên du lịch 
tại điểm: 
- 50.000 
đồng/thẻ (áp 
dụng từ ngày 
16/01/2026 
đến 
31/12/2026) 
- 100.000 
đồng/thẻ (áp 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 149+150/Ngày 01-5-2026 87 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng kể từ 
ngày 
01/01/2027) 

của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. 

Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 06 năm 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Thông tư 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch; 
- Quyết định số 
95/QĐ-BVHTTDL 
ngày 16 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

9 Cấp giấy 
phép thành 
lập Văn 
phòng đại 
diện tại 
Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

- 07 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ trong 
trường hợp 
nội dung 
hoạt động 
của Văn 
phòng đại 
diện phù hợp 
với cam kết 
của Việt 
Nam trong 
các điều ước 
quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 
13 ngày làm 
việc trong 
trường hợp 
nội dung của 
hoạt động 
Văn phòng 
đại diện 
không phù 
hợp với cam 
kết của Việt 
Nam hoặc 
doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

2.000.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2016 
của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương quy 
định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, 
Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

không phu 
thuộc quốc 
gia, vùng 
lãnh thổ 
tham gia 
điều ước 
quốc tế mà 
Việt nam là 
thành viên. 

Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

10 Cấp lại 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diên tại 
Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 
trong 
trường hợp 
chuyển địa 
điểm đặt trụ 
sở của văn 
phòng đại 
diên 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.500.000 
đồng/giấy 
phép 

Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

11 - Cấp lại 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diên tại 
Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.500.000 
đồng/giấy 
phép 

Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong 
trường hợp 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện bị 
mất, bị hủy 
hoại, bị hư 
hỏng hoặc 
bị tiêu hủy 

12 Gia hạn 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện tại 
Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.500.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ về quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
đựa trên dữ liệu. 
- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 
2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 
2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
định số '07/2016/NĐ-
CP ngày 25/01/2016 

13 Điều chỉnh 
giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện tại 
Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

- 05 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ trong 
trường hợp 
việc điều 
chỉnh hoạt 
động của 
Văn phòng 
đại diện phù 
hợp với cam 
kết của Việt 
Nam, hoặc 
doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.500.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của Chính 
phủ về quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
đựa trên dữ liệu. 
- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 
2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 
11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 
2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu 
mẫu thực hiện Nghị 
định số '07/2016/NĐ-
CP ngày 25/01/2016 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

không thuộc 
quốc gia, 
vùng lãnh 
thổ tham gia 
điều ước mà 
Việt Nam là 
thành phần 
- 13 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 
trong trường 
hợp việc 
điều chỉnh 
hoạt động 
của Văn 
phòng đại 
diện không 
phù với cam 
kết của Việt 
Nam hoặc 
doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch 
vụ lữ hành 
nước ngoài 
không thuộc 
quốc gia, 
vùng lãnh 
thổ tham gia 
điều ước 
quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 

của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn 
phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 

153/TT-BTC ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp 
một số khoản phí, lệ 
phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực du lịch 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

14 Công nhận 
hạng cơ sở 
lưu trú du 
lịch: hạng 1 
-3 sao, đối 

30 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 

- 1.000.000 
đồng đối với 
hạng 1 sao, 2 
sao 
- 1.400.000 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 
168/2017/NĐ-CP 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

với cơ sở 
lưu trú du 
lịch ( khách 
sạn, biệt 
thự du lịch, 
căn hộ du 
lịch, tàu 
thủy lưu trú 
du lịch) 

Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

đồng đối với 
hạng 3 sao 

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 

15 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ mua sắm 
đạt tiêu 
chuẩn phục 
vụ khách 
du lịch 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 

16 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ ăn uống 
đạt tiêu 
chuẩn phục 
vụ khách 
du lịch 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 

17 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ vui chơi 
giải trí đạt 
tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du 
lịch 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 

18 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ thể thao 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đạt tiêu 
chuẩn phục 
vụ khách 
du lịch 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 

19 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ chăm 
sóc sức 
khoẻ đạt 
tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du 
lịch. 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
phường xã. 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch 
và Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa 
đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Du 
lịch. 
- Thông tư số 
153/2025/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp một số khoản phí, 
lệ phí thuộc lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và 
du lịch. 
- Quyết định số 
77/QĐ-BVHTTDL 
ngày 14 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du 
lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
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